
LỚP STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN MÔN HỌC SỐ TC
GHI

 CHÚ

1 C19303007 Trần Thị Thanh Lan

2 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân

3 C19303011 Lê Thị Kim Trúc

4 C19303007 Trần Thị Thanh Lan

5 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân

6 C19303015 Phạm Thị Thu Sương

7 C19303007 Trần Thị Thanh Lan

8 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân

9 C19303015 Phạm Thị Thu Sương

10 C19303007 Ngô Xuân Cường

11 C19303025 Lê Đình Nhã Uyên

12 C19303006 Trần Thị Thanh Huỳnh

13 C19303007 Trần Thị Thanh Lan

14 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân

15 C19303015 Phạm Thị Thu Sương

16 C19303011 Lê Thị Kim Trúc

17 C19303002 Ngô Xuân Cường

18 C19303003 Huỳnh Thị Hiền

19 C19303015 Phạm Thị Thu Sương

20 C19303018 Nguyễn Thị Hồng Thu

21 C19303025 Lê Đình Nhã Uyên

22 C19303007 Trần Thị Thanh Lan

23 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân

24 C19303015 Phạm Thị Thu Sương

25 C19303025 Lê Đình Nhã Uyên

26 C19303026 Mai Phương Anh

27 C19303027 Trần Thị Mỹ Bình

28 C19303040 Nguyễn Thị Trà My

29 C19303043 Phan Thị Ý Như

30 C19303050 Huỳnh Tấn Trung

31 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy

Hóa dược - Dược lý I

Thực vật dược

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÕA 

Viết và đọc tên thuốc

Bào chế I

Bào chế II

Viết và đọc tên thuốc

3

2

3

3

3

3

2

Dược liệu

Hóa phân tích

TCVB2 

Dược 3A

LỚP TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - DƯỢC 3AB

DANH SÁCH HỌC LẠI

TCVB2 

Dược 3B
2



LỚP STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN MÔN HỌC SỐ TC
GHI

 CHÚ

32 C19303026 Mai Phương Anh

33 C19303028 Võ Hoàng Duy

34 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền

35 C19303040 Nguyễn Thị Trà My

36 C19303043 Phan Thị Ý Như

37 C19303049 Nguyễn Thị Phương Trâm

38 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm

39 C19303050 Huỳnh Tấn Trung

40 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy

41 C19303026 Mai Phương Anh

42 C19303028 Võ Hoàng Duy

43 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền

44 C19303040 Nguyễn Thị Trà My

45 C19303043 Phan Thị Ý Như

46 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm

47 C19303029 Hàng Hữu Duyên

48 C19303039 Đào Thị Mỹ Linh

49 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm

50 C19303026 Mai Phương Anh

51 C19303028 Võ Hoàng Duy

52 C19303040 Nguyễn Thị Trà My

53 C19303043 Phan Thị Ý Như

54 C19303050 Huỳnh Tấn Trung

55 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy

56 C19303028 Võ Hoàng Duy

57 C19303029 Hàng Hữu Duyên

58 C19303030 Huỳnh Thị Thùy Dương

59 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền

60 C19303039 Đào Thị Mỹ Linh

61 C19303045 Lương Việt Thường

62 C19303046 Kiều Diễm Thùy Trang

63 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm

64 C19303048 Phạm Thị Ngọc Trâm

65 C19303051 Nguyễn Huỳnh Tú Uyên

66 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy

Thực vật dược

Dược liệu

Bào chế II

Bào chế I

Hóa phân tích 3

3

TCVB2 

Dược 3B

2

3
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GHI

 CHÚ

67 C19303026 Mai Phương Anh

68 C19303028 Võ Hoàng Duy

69 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền

70 C19303040 Nguyễn Thị Trà My

71 C19303043 Phan Thị Ý Như

72 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm

73 C19303050 Huỳnh Tấn Trung

74 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2020

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

Hóa dược - Dược lý I

Ghi chú:  HSSV liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để đăng ký học lại (nếu chưa đăng ký) đến hết ngày 30/8

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Nguyễn Hữu Phước

3
TCVB2 

Dược 3B

Võ Thị Hồng Kiển

NGƯỜI LẬP


